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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành giá dịch vụ nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;
Căn cứ Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;
Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;
Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành giá dịch vụ nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam áp dụng cho các nghĩa trang được đầu tư, xây dựng từ nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. (Theo Bảng giá dịch vụ nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định).
Các dịch vụ khác không có đơn giá tại Bảng giá kèm theo Quyết định này do các đơn vị quản lý nghĩa trang tự thống nhất thỏa thuận với các cá nhân, hộ gia đình khi có nhu cầu.

Điều 2. Đơn vị quản lý, vận hành, khai thác dịch vụ nghĩa trang có trách nhiệm niêm yết công khai cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Nam được biết và thực hiện thỏa thuận ký hợp đồng, tổ chức thu, quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng quy định. Đối với khách hàng là đối tượng được hưởng chế độ chính sách xã hội thì thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện thu, quản lý, sử dụng dịch vụ nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo quy định.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 
Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (B/c);
- Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy TT HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- UB Mặt trận tổ quốc tỉnh;
- Các Sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
+ Lãnh đạo VP, TH, các phòng CV;
+ Trung tâm thông tin;
+ Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    /    /2021 của UBND tỉnh Hà Nam)
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Đơn giá

	
	
	
	Phủ lý
	Kim Bảng
	Duy Tiên
	Lý Nhân
	Bình Lục
	Thanh Liêm

	1
	Đào huyệt mộ cát táng 
	đồng/ huyệt
	181.430
	181.430
	181.430
	172.358
	172.358
	172.358

	2
	Đào huyệt mộ hung táng 
	đồng/ huyệt
	497.528
	497.528
	497.528
	472.650
	472.650
	472.650

	3
	Xây mộ cát táng (bao gồm đào huyệt, đắp mộ, xây và trát mộ theo tiêu chuẩn)
	đồng/ mộ
	3.108.945
	3.101.230
	3.108.660
	3.043.972
	3.051.242
	3.041.691

	4
	Xây mộ hung táng (bao gồm đào huyệt, đắp mộ, xây và trát mộ theo tiêu chuẩn)
	đồng/ mộ
	3.097.869
	3.416.331
	3.426.308
	3.323.609
	3.323.609
	3.330.596

	5
	Dịch vụ tổ chức tang lễ
	đồng/ đám
	6.000.000 - 10.500.000

	6
	Chăm sóc mộ (bao gồm dịch vụ chăm sóc ban đầu)
	đồng/ mộ
	3.000.000 - 5.000.000


 

Ghi chú: Kích thước tối đa của mộ phần được xác định theo quy định tại Tiêu chuẩn TCVN 9412:2012, theo đó:

+ Mộ hung táng: dài 2.700mm x rộng 1.200mm x cao 800mm

+ Mộ cát táng: dài 1.500mm x rộng 1.000mm x cao 1.500mm

